
Phụ lục 1 

BẢNG THÔNG KÊ VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHÊT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI 

(Kèm theo Công văn số    1046 /UBND-KT ngày   08  tháng  11  năm 2025 của UBND xã Nghĩa Giang) 

 

 

TT 

Họ và 

tên/thôn/ 

TDP/làng 

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) 

Dự 

kiến 

tổng 

kinh 

phí hỗ 

trợ1 

(đ) 

Ghi 

chú 

Gia cầm (gà, 

vịt, ngan, 

ngỗng, bồ 

câu) 

Chim cút Lợn 

Lợn 

nái 

và 

lợn 

đực 

giống 

đang 

khai 

thác 

(con) 

Bê cái 

hướng 

sữa 

đến 6 

tháng 

tuổi 

(con) 

Bò 

sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi 

(con) 

Trâu, bò 

thịt, ngựa 
Hươu 

sao, 

dê, 

cừu, 

đà 

điểu 

(con) 

Thỏ 

Ong 

(đàn

) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 ngày 

tuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

gtuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

I Thôn……….                  

1 Nguyễn Văn A                  

2 …………….                  

                   

                   

                                              
1 Dự kiến kinh phí cụ thể cho từng đối tượng vật nuôi bị thiệt hại        Ngày        tháng 11 năm 2025 

Người lập 
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